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	Cấp độ / Chủ đề
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng
	Vận dụng cao
	
Tổng điểm

	1. Tôn trọng người khác
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	TN
	TL

	
	Nhận biết hành vi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 c

	0,4đ

	
	
	
	
	
	
	1 c

	0,4đ
	

	2. Liêm khiết
	
	
	Hiểu ý nghĩa câu TN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 c

	0,4d
	
	
	
	
	1 c

	0.4đ
	

	3. Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh.
	Nhận biết đặc điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 c
	0,4đ

	
	
	
	
	
	
	1 c

	0.4đ

	

	4. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc
	Nhận biết KN, biểu hiện
	
	Hiểu ý nghĩa 
	
	
	
	
	
	

	
	3 c

	1,2đ

	
	1c

	0,4đ
	

	
	
	
	4 c
	1,6đ
	

	5.  Xây dựng nếp sống văn hóa…
	Nhận biết KN, biểu hiện
	
	Hiểu ý nghĩa, trách nhiệm
	
	
	
	
	
	

	
	3c
	1,2đ

	
	2c
	0,8đ
	
	
	
	
	5c

	2,0đ
	

	6. Quyền và nghĩa vụ của CD trong gia đình
	Nhận biết biểu hiện

	
	Hiểu hành vi
	Hiểu ý nghĩa câu CD
	
	
	
	
	

	
	1c
	0,4đ

	
	1c

	0,4đ
	1c
	1,0đ
	
	
	
	2c

	0,8đ
	1c

	1,0đ

	7. Phòng chống tệ nạn xã hội
	Nhận biết việc làm
	
	
	
	
	Vận dụng xử lí TH
	Vận dụng xử lí TH
	
	

	
	1 c

	0,4đ

	
	
	
	
	2 ý/ 
1c
	2,0đ
	2 ý/1 c


	1,0đ
	1c
0,4đ
	

	1c

	3,0đ

	


	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
	10  câu
4,0 đ
40%
	
	5 câu
2,0đ
20%
	1 câu
1,0đ
10%
	
	2 ý/ 1câu
2,0đ
20%
	1ý/1 câu
1,0đ
10%
	 15câu
6,0đ
60%
	2 câu
4,0 đ
40% 
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                         Thời gian làm bài:  45 phút



PHẦN  I. TRẮC NGHIỆM(6,0 điểm)
Chọn đáp án đúng
Câu 1. Biểu hiện nào là tôn trọng người khác?
a. Vu khống cho người khác.
b. Bịa đặt, nói xấu người khác sau lưng.
c. Cười nói to trong đám ma.
d. Lắng nghe ý kiến của người khác
Câu 2. Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm   nói đến phẩm chất nào?
a. Đức tính khiêm tốn.
b. Đức tính liêm khiết, sống trong sạch.
c. Đức tính cần cù.
d. Đức tính trung thực.
Câu 3. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh?
a. bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
b. phù hợp với nhau về quan niệm sống.
c. thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
d. không thể có tình bạn trong sáng lành mạnh từ hai người khác giới.
Câu 4. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là
a. tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của  các dân tộc.
b. luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc.
c. thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.
d. tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của  các dân tộc, tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc và thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.
Câu 5. Biểu hiện đúng với việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là
a. chỉ dùng hàng ngoại.
b. học hỏi kinh nghiệm, phong tục của các nước khác.
c. chê bai hàng nước ngoài.
d. chê bai hàng Việt Nam.
Câu 6. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là để
a. nước ta sẽ bị lạc hậu.
b.  đưa đất nước hội nhập với quốc tế.
c. học hỏi hết tất cả của nước ngoài.
d. làm nước ta bị mất nền văn hóa riêng.
Câu 7. Phương án nào sau đây không phải là biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
a. mong muốn được giới thiệu những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình đến bạn bè thế giới.
b. ưu tiên sử dụng hàng hóa nước ngoài.
c. chống lại sự kì thị, phân biệt chủng tộc.
d. tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc khác.
Câu 8. Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung là nội dung của khái niệm nào sau đây?
a. dân tộc.
b. cộng đồng dân cư.
c. cộng đồng.
d. dân số.
Câu 9. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa như thế nào?
a. làm cho cuộc sống bình yên.
b. bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
c. góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
d. làm cho cuộc sống bình yên, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
Câu 10. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của
a. học sinh.
b. mọi công dân.
c. tổ trưởng tổ dân phố.
d. trưởng thôn.
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây thể hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
a. tụ tập uống rượu say, đánh bạc vào ngày lễ tết.
b. mở nhạc to vào thời điểm đêm khuya.
c. tham gia quét dọn đường phố sạch sẽ.
d. mọi người có thói quen vứt rác ở một góc phố.
Câu 12. Hành động nào dưới đây không góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
a. xem bói, mê tín dị đoan.
b. trồng cây ở đường làng, ngõ xóm.
c. sinh đẻ có kế hoạch.
d. không tụ tập đánh bài bạc, hút chích.
Câu 13. Biểu hiện nào sau đây thể hiện con, cháu thực hiện đúng bổn phận, quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình?
a. anh chị em cãi vã, không thèm nhìn mặt nhau.
b. vô lễ với những người lớn tuổi hơn trong gia đình.
c. tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng khi cha mẹ, ông bà già yếu, đau ốm.
d. luôn cho rằng ông bà, cha mẹ là gánh nặng của gia đình.
Câu 14. Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
a. con, cháu kính trọng, vâng lời ông bà cha mẹ.
b. cha mẹ tôn trọng việc lựa chọn nghề nghiệp của con.
c. cha mẹ yêu cầu các con không được làm những điều trái pháp luật, trái đạo đức.
d. anh chị em tranh chấp, chiếm đoạt tài sản của nhau.
Câu 15. Việc làm nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội? 
a. sống giản dị, lành mạnh. 
b. bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
c. đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 
d. chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1( 1,0đ): Câu tục ngữ: “Anh em như thể tay chân, 
                                        Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”  khuyên chúng ta điều gì?

Câu 2 ( 3,0đ):  Nam trót lấy tiền mẹ cho đóng học để chơi điện tử. Nam đang lo lắng không biết làm thế nào thì bà bán hàng nước ở gần nhà đã dụ dỗ Nam mang một túi nhỏ dạng bột có màu trắng đi giao cho một người giúp bà, bà sẽ cho tiền để bù vào đóng học và sẽ không nói cho mẹ Nam biết. Nam tự nhủ : Mình làm theo lời bà bán nước cũng được còn hơn là bị mẹ mắng, với lại mình chỉ làm một lần này thôi, không bao làm như thế nữa.
a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Nam?
b. Theo em, ý nghĩ của Nam như vậy là đúng hay sai? Vì sao?
c. Nếu em là Nam trong trường hợp này em sẽ làm gì?
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PHẦN  I. TRẮC NGHIỆM(6,0 điểm)
Mỗi câu đúng cho 0,4 đ.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	d
	b
	d
	d
	b
	b
	b
	b
	d
	b
	c
	a
	c
	d
	d



II. Tự luận ( 4,0đ)
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	      1
(1,0đ)
	- Khuyên anh chị em trong gia đình luôn phải biết đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mỗi người với gia đình.
	  1,0đ

	2
( 3,0đ)

	a. Việc làm của Nam là sai vì Nam tự ý dùng tiền mẹ cho đóng học để chơi điện tử là thiếu trung thực, là vi phạm tệ nạn xã hội.
b. Ý nghĩ của Nam là sai  vì có thể khẳng định túi nhỏ chứa bột bên trong có thể là ma túy, là những chất cấm. Vì thế, bà hàng nước mới đưa tiền dụ dỗ Nam, như vậy Nam đã tiếp tay, đồng lõa với bà hàng nước làm những điều trái với pháp luật .
c.  Nếu em là Nam em sẽ nói thật với mẹ về lỗi của mình, thành thật xin lỗi mẹ và hứa từ nay không bao giờ lấy tiền của mẹ cho đóng học để đi chơi điện tử nữa. Đồng thời báo công an về hành vi của bà bán nước để pháp luật xử lý.
	1,0đ


1,0đ



1.0đ








BGH duyệt                                 Xác nhận của tổ  CM                                        Người ra đề 
 										         


    Nguyễn Thị Hạnh





